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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU                            

Bản án số: 20/2018/HS-ST 
    Ngày 01 – 02 – 2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

 -    n  p  n       n    t    s  t  m   m c   

Thẩm phán - chủ toạ phiên tòa:  B  Phan Thị Thu 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông V  Thanh       

 n    u  n    n   ha   

Thư ký phiên tòa: B    u  n    c   n – Cán bộ T   án 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Bà T  t  nh   n  –   ể  sát v  n 

 Ngày 01 tháng 02 nă  2018, tạ  trụ sở Tòa án nh n d n th nh phố C  

Mau xét xử công khai vụ án hình sự s  th   thụ lý số: 11/2018/TLST-HS ngày 

15 thán  01 nă  2018 đố  vớ  các bị cá :  

1.    v  t n: Vư n  Trun   , sinh nă  1982, tạ  Cà Mau, n   cư tr : 

 h   H, phư n  B, th nh phố C, t nh C  Mau, ch  ở:  h   B, phư n  M, 

th nh phố C, t nh C  Mau; n hề n h ệp: chạ  xe thu ; trình độ h c vấn: 9/12; 

d n tộc:   nh;   ớ  t nh:  a ; t n   á : không;  uốc tịch: V ệt  a ; con ông: 

Vư n  Văn Đ và bà Dư n  C c T; vợ: T    ều T, c n 01 n ư   s nh nă  2017; 

t ền án: không, t ền sự: không. Bị b t tạ    a  n    07 12 2017 ch  đ n na   Bị 

cá  c    t tạ  ph  n tòa. 

2.    v  t n:    T n T, t n      hác: C, sinh nă  1989, tạ  Cà Mau, n   

cư tr :  h   S, phư n  B, th nh phố C, t nh C  Mau; n hề n h ệp: sửa xe; trình 

độ h c vấn: 6/12; d n tộc:   nh;   ớ  t nh:  a ; t n   á :  h n ;  uốc tịch: V ệt 

Nam; con ông: Lê Thanh T và bà Tr n M  D; vợ:   u  n Thị    ch t  c n: c n 

01 n ư   s nh nă  2015; t ền án: không, t ền sự:  h n   Bị b t tạ    a  n    

07 11 2017 ch  đ n na   Bị cá  c    t tạ  ph  n tòa. 

 - Bị hại: 

1.Ông        n  P, s nh nă  1978, c  tr  tạ  khóm T, phư n  T, thành 

phố C, t nh C  Mau; 

2. ÔngTr n T ền G, s nh nă  1984, c  tr  tạ  ấp B, xã  , th nh phố C, 

t nh C  Mau. 

- Người c  qu  n   i  ngh a v   iên quan: 

1/ Chị T    ều T, s nh nă : 1980, n   cư tr :  h   H, phư n  B, th nh 

phố C, t nh C  Mau  

2/  n  V  Văn L, s nh nă : 1981, cư tr  tạ  khóm H, phư n  H, thành 

phố C, t nh C  Mau  
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NỘI  UNG V   N: 

The  t   l ệu c  tr n  h  s  vụ án v  d  n b  n tạ  ph  n tòa, nộ  dun  vụ 

án được t   t t như sau: Vào ngày 21 v  n    26 thán  8 nă  2017, Vư n  

Trung H v     T n T thực h ện ha  vụ trộ  c p tr n địa b n th nh phố C, cụ thể 

như sau: 

Vụ th  nhất: V   n    21 thán  8 nă  2017, Vư n  Trun    đ ều  h ển 

xe b ển số 68M2-2857 đ n S  u Thị   u  n   thì   p    T n T,   rủ T đ  tì  

t   sản để lấ  trộ  bán để t  u x   cá nh n thì T đ n  ý    đ ều  h ển xe 68M2-

2857 chở T, khi đ n  hu vực khóm T, phư n  T, th nh phố C thì phát h ện  ột 

c   than  r t bằn  nh   h ệu  I ITA đan  dựn  trước nh  anh        n  Pg, 

H và T quan sát không có ai nên H dừn  xe lạ  ch  T xuốn  xe đ  đ n lấ  c   

thang nhôm. Sau đ ,   đ ều  h ển xe chở T    c   than  nh   đ n c  sở vật 

l ệu nh      c T, bán c   than  ch  b  Tr n Kim T được 700 000 đ n , các bị 

cá  ch a nhau     n ư   được 350 000 đ n   

Tạ  bản   t luận số: 143   - DĐG n    18 thán  9 nă  2017 của  ộ  

đ n  định   á t   sản tr n  tố tụn  hình sự th nh phố C   t luận: T nh v   th   

đ ể  thán  8 nă  2017  01   ột  c   than  r t bằn  nh   h ệu  I ITA  d   

3,8  ét ,   á trị còn lạ  90%: 2.690.000 đ n  x 90%= 2 421 000 đ n . 

Đố  vớ   ột c   than  nh   h ệu  I ITA của anh        n  P qua 

đ ều tra xác định đ   l  t   sản của anh P    ện na  anh P đã nhận lạ  c   than  

v   h n  c    u c u  ì về d n sự. 

Vụ th  ha :  h ản  17     n    26 thán  8 nă  2017, d   h n  c  t ền 

t  u x   cá nh n n n Vư n  Trun    đ ều  h ển xe 68M2-2857 chở    T n T đ  

tì  t   sản để trộ  bán lấ  t ền tiêu xài cá nhân. Khi đ  đ n cửa h n  Đạ  G a Đ, 

thuộc ấp B, xã L, th nh phố C các bị cá  phát h ện  ột c   than  r t bằn  nh   

của anh Tr n T ền G đan  để tr n  cửa h n , H dừn  xe cho Ti n đi v   lấ  c   

than  r t bằn  nh   đ  ra n     ch     u chở T và cây thang nhôm chạy đ n cở 

sở điện Vân L thuộc  h   H, phư n  H, th nh phố C bán cho ông L được 

600 000 đ n ,   và T ch a nhau     n ư   300 000 đ n  để t  u x   cá nhân.  

Tạ  bản   t luận: 144   - DĐG n    18 thán  9 nă  2017 của  ộ  

đ n  định   á t   sản tr n  tố tụn  hình sự th nh phố C  Mau   t luận: 

T nh v   th   đ ể  thán  8 nă  2017,  ột c   than  r t bằn  nh     d   3,2 

 ét ,   á trị còn lạ  80%: 2 600 000 đ n  x 80%= 2 080 000 đ n . 

Đố  vớ   ột c   than  r t bằn  nh   của anh Tr n T ền G. Anh G đã 

nhận lạ  c   than  r t bằn  nh   v   h n  c    u c u  ì về trách nh ệ  d n sự.  

Đố  vớ  xe    t  b ển số 68M2-2857 do b  Bù  Thị   n  Đ, n ụ phư n  

V, th nh phố R, t nh    n G an  đ n  t n chủ sở hữu  Sau đ , b  Đ bán lạ  ch  

cửa h n  c   đ  T d  anh Phạ  V ệt S s nh nă  1987, n ụ phư n  V, thành 

phố R, t nh    n G an  l   chủ   

Đ n thán  4 nă  2009, anh S bán xe m  t  b ển số 68M2-2857 cho anh 

Lĩnh s nh nă  1975, n ụ ấp B Xáng M, xã Đ, hu ện A, t nh    n G an    á 

10 000 000 đ n , anh L đe  về sử dụn  đ n thán  3 2017 thì bị  ất trộ  tạ  xã 

Đ, hu ện A, t nh    n G an   Anh Tr n Văn T, s nh nă  1973, n ụ  h   B, 

phư n  T, th nh phố C mua xe 68M2-2857 từ  ột đố  tượn   h n  b  t h  t n 
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địa ch  cụ thể v  t  p tục bán lạ  ch  chị T    ều T vớ  giá 7.800.000 đ n   Đ n 

n    21 v  26 thán  8 nă  2017, Vư n  Trun    l  ch n  của chị T    ều T 

lấ  xe đ  trộ  c p t   sản thì T    ều T h  n t  n  h n  b  t    ện na  xe 

68M2-2857 Công an thành phố C đan   uản lý ch  xử lý. 

Tạ  cá  trạn  số: 19  SĐT-TA ngày 18/01/2018, V ện   ể  sát nh n d n 

th nh phố C  Mau đã tru  tố Vư n  Trun    v     T n T về tộ “Trộm c p tài 

s n” theo Đ ều 173  h ản 1 của Bộ luật hình sự nă  2015. 

Tạ  ph  n tòa: 

-   ể  sát v  n   ữ n u  n  uan đ ể  tru  tố bị cá  Vư n  Trun    v  

Lê Tân T về tộ “Trộm c p tài s n” nhưn  tha  đ   đ ều luật áp dụng the  Đ ều 

138  h ản 1 của Bộ luật hình sự nă  1999 sửa đ   b  sun  nă  2009 v  đề n hị 

 ộ  đ n  xét xử áp dụn  đ ều 138  h ản 1 đ ều 46  h ản 1 đ ể  b, g, p, đ ều 48 

 h ản 1 đ ể    của Bộ luật hình sự nă  1999 được sửa đ   b  sun  nă  2009, 

xử phạt bị cá  Vư n  Trun    v     T n T từ 01 nă  đ n 01 nă  06 thán  tù. 

 p dụn  đ ều 41 Bộ luật hình sự 2009 Tịch thu t ền thu lợ  bất ch nh sun   u  

số t ền 600 000đ d  các bị cá  phạ  tộ     c   T  p tục   ữ xe 68M2-2857. 

- Các bị cá  thừa nhận h nh v  phạ  tộ , vì lý d  c n nh  x n   ả  nh  để 

về nu   c n  

 Căn cứ v o các c ứn  cứ v  t   l ệu  ã  ược t  m tra tạ  p  ên to ; căn 

cứ v o kết quả tran  luận tạ  p  ên to  trên c  sở  em   t   y  ủ, to n d ện 

c ứn  cứ, ý k ến của K ểm sát v ên, bị cáo, n ườ  bị  ạ . 

NH N Đ NH CỦA T A  N: 

 Tr n c  sở nộ  dun  vụ án, căn c  v   các t   l ệu tr n  h  s  vụ án đã 

được tranh tụn  tạ  ph  n tòa,  ộ  đ n  xét xử nhận định như sau: 

[1]  uá trình đ ều tra v  tạ  ph  n tòa các bị cá  Vư n  Trun    v   ê 

Tân T h  n t  n  ha  nhận v    h ản  09     n    21/8/2017 tạ   h   T 

phư n  T th nh phố C các bị cá  đã thực h ện h nh v  trộ  c p t   sản l  c   

than  r t bằn  nh   h ệu     ta trị   á 2 421 000đ v  v   kh ang 17     n    

26/8/2017 tạ  ấp B, xã  , th nh phố C các bị cá  đã thực h ện h nh v  trộ  c p 

t   sản l  c   than  r t bằn  nh   trị   á 2 080 000đ để bán lấ  t ền ch a nhau 

ch  x   cá nh n       ha  nhận của bị cá  tạ  ph  n tòa, phù hợp vớ  l    ha  của 

bị cá  tạ  C   uan đ ều tra, l    ha  của n ư   bị hạ , n ư   c   u ền lợ  n hĩa 

vụ l  n  uan v  các t   l ệu, ch n  c   hác v  h  n t  n phù hợp vớ   uá trình 

d  n b  n của vụ án   

 h  thực h ện h nh v  phạ  tộ  các bị cá  c  đủ năn  lực trách nh ệ  

hình sự, b  t r  v ệc trộ  c p t   sản của n ư    hác l  v  phạ  pháp luật hình 

sự nhưn  các bị cá  đã cố tình thực h ện h nh v  trộ  c p t   sản  ột cách tá  

bạ , vớ  l   cố ý trực t  p.  hư vậ , h nh v  của các bị cá  đã cấu th nh tộ  trộ  

c p t   sản  Tạ  cá  trạn  tru  tố bị cá  tộ  trộ  c p t   sản the   u  định tạ  

 h ản 1 đ ều 173 của Bộ luật hình sự nă  2015. Tạ  ph  n tòa V ện   ể  sát 

tha  đ   đ ều luật tru  tố the   u  định tạ   h ản 1 đ ều 138 của Bộ luật hình sự 

nă  1999 l  phù hợp vớ    hị  u  t 41 2017   14 n    20 6 2017 v  hướn  

d n số 04 TA DTC-PC n    09 01 2018   D  đ  c  đủ c  sở  hẳn  định bị cá  

Vư n  Trun    v  bị cá  Lê Tân T phạ  tộ  trộ  c p t   sản the   u  định tạ  

 h ản 1 đ ều 138 của Bộ luật hình sự nă  1999 sửa đ   b  sun  nă  2009. 
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[2] Bản th n các bị cá  phạ  tộ  vớ  thá  độ xe  thư n  pháp luật,   c 

dù các bị cá   h n  c  t ền án nhưn  c  nh n th n xấu, bị cá  T đã từn  phạ  

tộ  t  u thụ t   sản d  n ư    hác phạ  tộ     c , bị cá    đã từn  phạ  tộ  

cướp   ật t   sản, cả ha  bị cá  đã được cả  tạ    á  dục nhưn   h n  sửa chữa 

   t  p tục phạ  tộ  l n n  . Cả ha  l n phạ  tộ  của các bị cá , vớ    á trị t   

sản     l n trộ  tr n 2 000 000đ n n đ y l  tình t  t tăn  n n , phạ  tộ  nh ều 

l n được  u  định tạ  đ ều 48  h ản 1 đ ể    của Bộ luật hình sự nă  1999, n n 

c n c    c án n h     h c đố  vớ  các bị cá  nhằ  tạ  đ ều   ện đủ để răn đe 

ch  các bị cá  sửa chữa th nh n ư   tốt ch  xã hộ  v  c n  l  phòn  n ừa chun  

tr n  xã hộ . Các bị cá  phạ  tộ  c  tình chất đ n  phạ    ản đ n,  h n  c  sự 

ph n c n  nh ệ  vụ cụ thể  Vai trò   c độ thực h ện h nh v  của các bị cá  

trong vụ án n   l  như nhau   ộ  đ n  xét xử thấ  rằn  tr n  suốt  uá trình đ ều 

tra v  tạ  ph  n tòa h   na , các bị cá  đã th nh  h n  ha  bá , ăn năn hố  cả ; 

các bị cá  đã cùn  nhau b   thư n  th ệt hạ  700 000đ ch  b  T; t   sản trộ  c p 

đã thu h   v  trả lạ  ch  bị hạ  d  đ  h nh v  phạ  tộ  của các bị cá      th ệt 

hạ   h n  lớn, l  nhữn  tình t  t   ả  nh   u  định tạ  đ ể  b, g, p  h ản 1 đ ều 

46 của Bộ luật hình sự 1999 được áp dụn   h  xác định   c hình phạt ch  các 

bị cá   

[3] Đố  vớ  b  Tr n     T v   n  V  Văn L khi mua cây thang từ các bị 

cá ,  h n  b  t đ   l  t   sản d  n ư    hác phạ  tộ     c  n n  h n  xe  xét 

trách nh ệ  hình sự l  phù hợp   

[4] Về trách nh ệ  d n sự:  

Các bị cá  đã trả lạ  ch  b  Tr n     T số t ền bán c   than  l  700 000đ, 

b  T  h n    u c u  ì về trách nh ệ  d n sự, n n hộ  đ n  xét xử  h n  xe  

xét  

Đố  vớ  số t ền 600 000đ  n  V  Văn L dùn  để mua cây thang từ các bị 

cá , h ện na   n     h n    u c u các bị cá  b   thư n . Ôn  tự n u ện ch  

các bị cá  vì h  n cảnh các bị cá   h   hăn  Đ   l  sự định đ ạt của ông L đố  

vớ  số t ền của  n , n n  h n  phả  l  t ền d  các bị cá  thu lợ  bất ch nh n n 

 h n  tịch thu sun   u  nh  nước  

[5] Về tan  vật của vụ án: Đố  vớ  xe b ển số 68M2-2857 bị cá  dùn  để 

thực h ện phạ  tộ  tr n  vụ án n  , c  liên  uan đ n h nh v  trộ  c p t   sản tạ  

xã Đ, hu ện A, t nh    n G an , chị T    ều T  h n    u c u nhận lạ        

10/01/2018 C   uan đ ều tra thuộc C n  an th nh phố C  Mau t nh C  Mau đã 

giao cho C   uan đ ều tra thuộc C n  an hu ện A t nh    n G an  để xử lý l  

phù hợp  

[6] Về án ph : M   bị cá  phả  nộp án ph  hình sự s  th   the   u  định. 

Vì các  ẽ trên; 

 

QUYẾT Đ NH: 

Căn c  v    h ản 1 đ ều 138; đ ể  b, g, p  h ản 1 Đ ều 46, đ ể     h ản 

1 đ ều 48 của Bộ luật hình sự nă  1999 sửa đ   b  sun  nă  2009; Các Đ ều 

106, 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụn  hình sự nă  2015, Đ ều 23   hị  u  t số 

326 2016 UBTV  14 n    30 12 2016. 
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Tu  n bố bị cá  Vư n  Trun    v  bị cá     Tân T (C) phạ  tộ  “Trộ  

c p t   sản”  

Xử phạt bị cá  Vư n  Trun    01   ột  nă  tù. Th   hạn tù được t nh từ 

ngày bị cá  Vư n  Trun    bị tạ    a , n    07 12 2017.  

Xử phạt bị cá  Lê Tân T (C) 01   ột  nă  tù  Th   hạn tù được t nh từ 

n    bị cá     T n T bị tạ    a , n    07 11 2017   

Về án ph  hình sự s  th  : M   bị cá  phả  nộp 200.000đ  Hai tr m ngàn 

  ng .  

Trường h p b n án  ư c thi hành theo qu   ịnh tại Đi u 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người  ư c thi hành án dân sự  người ph i thi hành án dân sự c  qu  n 

thỏa thuận thi hành án  qu  n  êu cầu thi hành án  tự ngu ện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qu   ịnh tại các Đi u 6  7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án  ư c thực hiện theo qu   ịnh tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các bị cáo, chị T    ều T được  u ền  hán  cá  bản án tr n  hạn 15 

n   ,  ể từ n    tu  n án  Bị hạ  v   n  V  Văn L c   u ền  hán  cá  tr n  

hạn 15 n     ể từ n    nhận bản án h  c  ể từ n    bản án được n      t  

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
              THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN T A   
                            đã  ý                                                                                 

                                                                                                     Phan Thị Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo; các  ương sự; 

- VKSND Thành phố Cà Mau; 

- VKSND t nh Cà Mau; 

- Cơ quan  i u tra CAND Thành phố Cà Mau; 

-Cơ quan T.H.A Dân sự Thành phố Cà Mau; 

-Cơ quan T.H.A Hình sự Thành phố Cà Mau; 

- Lưu h  sơ; 

- Lưu án v n; 

- Lưu TAND TP.Cà Mau. 

 


